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D00 Đường kính gốc 

Hvn Chiều cao vút ngọn 

Hdc Chiều cao dưới cành 

Dt Đường kính tán 

TB Trung bình 

TLS Tỷ lệ sống 

V (%) Độ biến động 

D00 Tăng trưởng bình quân về đường kính gốc 

Hvn Tăng trưởng bình quân về chiều cao vút ngọn 

KN Khảo nghiệm 

ĐC Đối chứng 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
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BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TRỒNG KHẢO NGHIỆM XUẤT XỨ BẦN KHÔNG CÁNH 

TẠI XÃ THỤY XUÂN, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) thuộc họ Bần 

(Sonneratiaceae), là loài cây gỗ lớn, sinh trưởng phát triển nhanh, sức sống rất 

khỏe, có khả năng phòng hộ cao và chịu lạnh tốt, cây cao đến 20 m, nhưng thường 

cao từ 12m đến 15m và là một loài tiên phong trên bãi bùn mới được hình 

thành. Bần không cánh phân bố tự nhiên ở Bangladesh, Ấn Độ và Myanma, đã 

dẫn giống trồng rừng ngập mặn thành công ở Trung Quốc, là loài cây sinh trưởng 

nhanh, việc trồng rừng bần không cánh đã được khuyến khích ở Trung Quốc, do 

loài này sinh trưởng nhanh, tích tụ carbon lớn trong sinh khối và trầm tích (Gang 

Wang, 2021). Tổng diện tích rừng Bần không cánh ước tính lên đến 3.800 ha, 

chiếm khoảng 50% diện tích rừng ngập mặn mới được trồng lại ở Trung Quốc 

(Chen, 2019). Khoảng 20 năm trước, Bần không cánh  (Sonneratia apetala Buch-

Ham) được Hội chữ thập đỏ và Trung tâm Nghiên cứu hệ Sinh thái rừng ngập 

mặn (MERC) dẫn giống từ Myanma (nên còn gọi là Bần Myanma) về trồng thử 

nghiệm ở vùng cửa sông, ven biển của một số tỉnh như Nam Định, Thái Bình…. 

Kết quả bước đầu cho thấy Bần không cánh sinh trưởng phát triển nhanh, khả 

năng chịu lạnh cao hơn Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engler) là loài cây 

cùng chi và phân bố tự nhiên ở rừng ngập mặn Việt Nam (Hà Thị Mừng và cộng 

sự, 2016). Bần không cánh có triển vọng tốt cho trồng RNM phòng hộ phòng 

chống thiên tai ở nước ta. Tuy nhiên, với một loài cây ngập mặn sống lâu năm 

như Bần không cánh, không phân bố tự nhiên ở Việt Nam, lần đầu được dẫn giống 

về Việt Nam nghiên cứu nên còn những tồn tại chưa được giải quyết, đặc biệt vấn 

đề chọn giống đã qua khảo nghiệm và công nhận giống để phục vụ cho công tác 

phát triển RNM. Chính vì vậy công tác chọn giống và công nhận giống Bần không 

cánh đặt ra rất cần thiết hiện nay. 

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu 

chọn giống và kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) 

góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, 

ven biển Việt Nam" trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của giai đoạn 1, đầu 
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tháng 4 năm 2018 đề tài đã tiến hành xây dựng khảo nghiệm xuất xứ trên 2 vùng 

sinh thái Bắc Bộ (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) và Bắc Trung 

Bộ (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá). Trong báo cáo này, nhóm thực 

hiện xin được đánh giá kết quả sinh trưởng của 6 xuất xứ Bần không cánh tại khu 

vực Bắc Bộ (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) làm cơ sở để tiến 

hành công nhận giống. Đây là lần đầu tiên đề nghị công nhận giống cho loài cây ngập 

mặn ở Việt Nam, công việc này rất có ý nghĩa trong công tác phòng hộ phòng chống 

thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Việt Nam. 

II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Đối tượng công nhận giống 

 - Đối tượng: cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 01: Hình thái lá, hoa, quả, gốc và cây bần không cánh 

 - Mô tả thực vật: Bần không cánh là cây gỗ lớn, sinh trưởng nhanh, thân 

mọc thẳng, phần gốc phình to, cây có rễ thở mọc sâu trong đất giúp cây hô hấp 

trong môi trường thiếu oxy. Lá hình bầu dục, màu xanh, có lớp cutin (lớp bảo 

vệ bên ngoài) tương đối mỏng. Hoa không có tràng (cánh hoa) nên được gọi là 

không cánh, hoa có cuống ngắn, gồm nhiều nhị hoa dài, màu trắng hoặc hồng 
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nhạt, tạo khối hình cầu hay bán cầu. Quả có dạng gần hình trụ, đài hoa tồn tại bền 

ở phần đầu quả, kích thước quả trung bình, chứa nhiều hạt nhỏ. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Giống Bần không cánh dùng trong khảo nghiệm có 6 xuất xứ gồm:  

- 4 xuất xứ nhập mới:  

+ 2 xuất xứ nguyên sinh nhập từ Myanmar là xuất xứ tỉnh Tanintharyi (toạ 

độ lấy giống: N12014'32", E98031'53") và xuất xứ tỉnh Ayeyarwady (N15045'3", 

E94051'52"). 

+ 2 xuất xứ thứ sinh nhập từ Trung Quốc gồm xuất xứ tỉnh Quảng Đông 

(N21013'1", E110036") và xuất xứ tỉnh Hải Nam (N19059'12", E110033'02") có 

nguồn gốc giống từ Bangladesh (trích theo tác giả Li Y et al., 1998: Loài cây sinh 

trưởng nhanh Sonneratia apetala, được du nhập từ Bangladesh, đã được trồng thử 

nghiệm tại các khu rừng ngập mặn ở Hải Nam và Thâm Quyến (Quảng Đông), cả 

2 nơi cây đã ra hoa và kết quả thành công. Tại Hải Nam, cây Sonneratia apetala 

5 năm tuổi đạt chiều cao trung bình 9,2m và đường kính ngang ngực 12,9cm, lần 

lượt cao hơn 39,4% và 26,5% so với loài bản địa. Tại Thâm Quyến, cây con 2,5 

năm tuổi đạt chiều cao trung bình 5,3m, trong đó cá thể ưu thế cao tới 6,2m, với 

đường kính ngang ngực trung bình là 4,7cm. Sonneratia apetala cho thấy khả 

năng thích nghi tốt với các điều kiện đất, mực triều và độ mặn tương đương với 

loài Bần chua bản địa, nhưng nổi bật với khả năng chịu lạnh vượt trội). 

- 2 xuất xứ thứ sinh đã nhập về trồng ở Việt Nam:  

+ Xuất xứ thứ sinh Tiền Hải (N: 20°14'43", E: 06°34'23") do Hội chữ thập đỏ 

nhập từ Myanma về trồng ở bãi bồi xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình vào năm 1995, diện tích này UBND xã giao cho người dân địa phương 

quản lý. Điều kiện lập địa nơi lấy giống có thể nền từ bùn mềm đến sét chặt, độ 

lún của bàn chân khi đi ≤ 30cm; chế độ thủy triều: ngập triều trung bình, thời 

gian phơi bãi 7-12 h/ngày, độ mặn của nước biển từ 7‰ – 16,8‰. 

+ Xuất xứ thứ sinh Giao Thuỷ (N: 20°14'30", E: 106°30'45") do Trung tâm 

Nghiên cứu hệ Sinh thái rừng ngập mặn (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) nhập 

từ Myanmar về trồng tại Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 

Định vào năm 2003. Điều kiện lập địa nơi lấy giống có thể nền sét chặt, độ lún 

của bàn chân khi đi ≤ 5 cm; chế độ thủy triều: ngập triều nông, phơi bãi 15-16 

h/ngày, độ mặn của nước biển 19‰. 
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Kết quả đánh giá điều kiện tại hai khu vực có xuất xứ thứ sinh là Tiền Hải 

và Giao Thuỷ cho thấy loài Bần không cánh có khả năng thích nghi rộng với nhiều 

điều kiện lập địa khác nhau. Cây có thể sinh trưởng tốt trên thể nền từ bùn mềm 

đến đất sét, với độ lún bàn chân khi đi từ thấp (≤5cm) đến cao (20–30cm). Bên 

cạnh đó, loài Bần không cánh còn chịu được biên độ phơi bãi lớn, từ 7 đến 16 

giờ/ngày, độ mặn nước biển khoảng 7‰ - 19‰. Những đặc điểm này cho thấy 

Bần không cánh là loài cây triển vọng, có khả năng mở rộng trồng trên nhiều dạng 

lập địa vùng ngập mặn cửa sông ven biển Việt Nam. 

Trong 2 xuất xứ đã nhập về trồng ở Việt Nam tại hai thời điểm khác nhau 

đưa ra ở trên, hiện xuất xứ Tiền Hải những năm gần đây người dân địa phương đã 

thu hái quả lấy hạt nhân giống phục vụ các chương trình trồng rừng ngập mặn ở 

một số địa phương như Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế… nên đề tài coi 

đây là xuất xứ đối chứng trong khảo nghiệm; xuất xứ Giao Thủy trồng trong Vườn 

quốc gia Xuân Thủy do công tác quản lý rừng đặc dụng người dân không được tự 

do vào Vườn thu hái quả và hạt để nhân giống phục vụ trồng rừng. Đề tài đã thu 

hái hạt từ 2 xuất xứ này để nhân giống trồng khảo nghiệm. 

Danh sách các xuất xứ được đưa vào khảo nghiệm bảng 2.1.  

Bảng 2.1. Danh sách các xuất xứ Bần không cánh được đưa vào khảo 

nghiệm tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình 

TT Xuất xứ Địa điểm thu hạt Nguồn gốc 

1 Hải Nam (HN) Đảo Hải Nam - Trung Quốc Bangladesh 

2 Tanintharyi (MY1) Tỉnh Tanintharyi - Myanmar Myanmar 

3 Ayeyarwady (MY2) Tỉnh Ayeyarwady - Myanmar Myanmar 

4 Quảng Đông (QĐ) Tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc Bangladesh 

5 Giao Thuỷ (VN2) 
VQG Xuân Thuỷ, huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định 
Myanmar 

6 
Tiền Hải (VN1) – 

Đối chứng 

Xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh 

Thái Bình 
Myanmar 

Giống đem trồng khảo nghiệm sử dụng cây con gieo ươm từ hạt của 6 xuất 

xứ ở trên. Tiêu chuẩn cây con khi trồng khảo nghiệm: cây con có bầu, kích thước 

bầu 22cm x 25cm (chu vi 44cm, cao 25cm), cây con đem trồng cùng tuổi (12 

tháng tuổi, D00 ≥ 1,0cm, Hvn ≥ 0,8m). Cây khoẻ mạnh, lá xanh, không cụt ngọn, 

không bị võng lướt, không bị sâu bệnh. 

2.3. Thời gian trồng khảo nghiệm 

 Khảo nghiệm xuất xứ Bần không cánh được trồng vào tháng 4 năm 2018. 

Thời gian thu thập số liệu vào tháng 4 năm 2025. 
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2.4. Địa điểm khảo nghiệm 

2.4.1. Vị trí địa lý 

 Địa điểm trồng khảo nghiệm thuộc bãi bồi ven biển xã Thuỵ Xuân, huyện 

Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình, nơi có thuỷ triều lên xuống hàng ngày, là địa phương 

đã trồng rừng ngập mặn với diện tích tương đối lớn với các loài cây chủ yếu như 

Bần chua, Trang. Các thông tin vị trí địa lý của khu vực khảo nghiệm được cung 

cấp trong bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Vị trí địa lý của khu vực khảo nghiệm 

Địa điểm Xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Kinh độ 106°36'45"E 

Vĩ độ 20°34'57"N 

Độ cao so với mực nước biển 0 m 

2.4.2. Đặc điểm điều kiện lập địa 

Đặc điểm điều kiện lập địa nơi khảo nghiệm ở xã Thụy Xuân, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình được tóm tắt ở bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Đặc điểm điều kiện lập địa nơi khảo nghiệm xuất xứ 

Các đặc điểm Chỉ số định lượng 

Nhiệt độ trung bình năm  23- 240C 

Nhiệt độ TB ngày nóng nhất 390C 

Nhiệt độ TB ngày lạnh nhất  80C 

Lượng mưa TB/năm 1.500 – 1.700 mm 

Trạng thái rừng (hiện trạng sử dụng đất) Đất trống bãi bồi ven biển 

Độ dày tầng đất >1m 

Độ thành thục của thể nền Cát pha 

Độ lún bàn chân khi đi <5 cm 

Thời gian ngập triều 12-14 giờ/ngày 

Thời gian phơi bãi 10 – 12 giờ/ngày 

Độ sâu ngập triều 0,8-1,2 m 

Loại nước Mặn 

Độ mặn nước biển 14‰ - 16‰. 
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 Với thời gian ngập triều từ 12-14 giờ/ngày, độ sâu ngập triều 0,8-1,2 m 

được đánh giá ở điều kiện gây trồng mức trung bình, tuy nhiên với thể nền là đất 

cát pha có độ lún bàn chân thấp <5cm thì điều kiện gây trồng cho các loài cây 

ngập mặn nói chung và loài bần không cánh nói riêng được xếp ở mức khó khăn.  

2.4.3. Đặc điểm đất đai 

Kết quả phân tích 4 mẫu đất trên 2 phẫu diện lấy tại thời điểm trước khảo 

nghiệm như sau: 

- Tính chất vật lý (bảng 2.4): 

Bảng 2.4. Tính chất Vật lý của đất nơi trồng khảo nghiệm tại xã Thụy 

Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Phẫu 

diện 

Độ sâu tầng 

đất (cm) 

Thành phần cấp hạt (%) 

sét: < 0.002 

(mm) 

limon: 0.002 

- 0.02 (mm) 

cát: 0.02-2 

(mm) 

TX1 
0 - 20 4,04 4,08 91,88 

21 - 50 4,12 5,44 90,44 

TX2 
0 - 20 2,04 4,08 93,88 

21 - 50 2,05 4,11 93,84 

Kết quả cho thấy cả 4 mẫu là TX1 và TX2 ở 2 tầng đất đều có thành phần 

cơ giới đất nhẹ là đất cát pha với hàm lượng cát chiếm 90,44 - 93,88%; hàm lượng 

sét từ 2,04 - 4,08% chính vì vậy khi đi hầu như không bị lún. 

- Tính chất hoá học (bảng 2.5): 

Bảng 2.5. Tính chất hoá học của đất nơi trồng khảo nghiệm tại xã 

Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Phẫu 

diện 

Độ sâu 

(cm) 

pHKCl  

  

Mùn 

(%) 

 Nts 

(%) 

P2O5ts 

 (%) 

P2O5dt 

(mg/kg) 

K2Ots 

 (%) 

 K2Odt 

(mg/kg) 

Ca2+ 

(me/ 

100g) 

Mg2+ 

(me/ 

100g) 

Cl- 

(mg/g) 

Tổng  

muối 

tan 

(%) 

TX1 

0 - 20 6,91 1,01 0,089 0,420   70,452  1,28 24,88 0,97 1,89 1,59 0,51 

21 - 50 6,72 0,49 0,075  0,327  61,521  1,28 28,24 1,67 2,62 1,83 0,57 

TX2 

0 - 20 6,87 1,05 0,097 0,434  69,873  1,29 25,67 1,42 1,93 1,63 0,57 

21 - 50 6,61 0,38 0,069 0,384  60,237  1,31 29,83 1,75 2,77 1,95 0,62 
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Bảng 2.5 cho thấy độ chua của đất ở mức trung tính (pHKCl từ 6,61-6,91). 

Hàm lượng Mùn tổng số ở mức rất nghèo, trung bình 2 tầng có OM < 1%. Hàm 

lượng đạm tổng số ở mức nghèo, Lân tổng số và Kali tổng số ở mức trung bình 

đến giàu. Tổng muối tan của đất ở mức mặn nhiều (0,51 - 0,62%), hàm lượng Cl- 

của đất ở mức mặn muối (1,59 - 1,95 mg/g). 

Nhìn chung đất trồng mới ở khu vực khảo nghiệm thuộc đất cát pha, độ 

chua trung tính, hàm lượng mùn thấp, nghèo đạm, đất mặn. Các điều kiện này cho 

thấy phù hợp để trồng khảo nghiệm Bần không cánh, tuy nhiên điều kiện gây 

trồng được đánh giá ở mức khó khăn. 

2.5. Phương pháp nghiên cứu 

Với mục đích tạo nguồn giống cung cấp trồng rừng phòng hộ ngập mặn ven 

biển phòng chống gió bão, vì vậy các tiêu chí đối với giống cây ngập mặn Bần 

không cánh được xác định gồm: có khả năng sinh trưởng nhanh về đường kính 

gốc (D00), chiều cao vút ngọn (Hvn), đường kính tán (Dt); chiều cao dưới cành 

(Hdc) càng thấp càng tốt; không bị sâu bệnh hại. 

2.5.1. Thiết kế khảo nghiệm 

Khảo nghiệm xuất xứ áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761-1:2017 

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 1: Nhóm loài cây lấy gỗ. 

Thiết kế khảo nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ lặp lại 4 lần, mỗi lần lặp 49 

cây cho 1 xuất xứ và bố trí trồng thành 7 hàng (7 cây/hàng), mật độ trồng 2.000 

cây/ha, cự ly 2 m x 2,5 m, diện tích cần cho khảo nghiệm xuất xứ là 0,8 ha (xem 

sơ đồ phụ lục 01), các xuất xứ trong khảo nghiệm gồm: Tanintharyi, Ayeyarwady, 

Quảng Đông, Hải Nam, Giao Thuỷ, Tiền Hải (đối chứng). 

2.5.2. Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh đã áp dụng trong khảo nghiệm 

- Trồng bằng cây con có bầu, đào hố kích thước 40x40x40cm, xé bỏ vỏ bầu 

trước khi trồng (vỏ bằng PE), đặt cây theo chiều thẳng đứng, mặt bầu cây thấp hơn 

mặt hố từ 3-5cm, lấp đất, nhấn chặt để bùn đất nén chặt quanh bầu. Dùng 1 cọc tre 

cắm nghiêng 450, đầu cọc hướng ra biển, buộc 1 đầu dây vào cọc, đầu kia buộc vào 

thân cây, giữ ổn định cây mới trồng chống sóng to, gió lớn (không buộc cọc áp vào 

thân cây, tránh cọ sát), độ dài đoạn dây giữa cọc và cây từ 3-5cm, dây buộc cách 

gốc khoảng 1/3 chiều cao cây. Phía ngoài ô thí nghiệm đóng cọc tre đã được phát 

nhọn 1 đầu, căng lưới, nẹp buộc lưới tạo thành hàng rào bảo vệ và chắn rác. 

- Chăm sóc năm thứ nhất (sau trồng) định kỳ 20-30 ngày chăm sóc 1 lần. 

- Chăm sóc năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 chăm sóc 3-4 lần/năm. 
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Kỹ thuật chăm sóc hàng năm áp dụng đồng nhất cho các xuất xứ: gỡ bỏ rác, 

rong rêu, Hà hại vỏ bám trên thân cây; dựng lại cây, cắm lại cọc và buộc lại cây 

khi cây bị đổ, phát dọn cỏ dại (nếu có). Nếu có bão hoặc có đợt triều cường đi qua 

rừng mới trồng, cần kiểm tra và chăm sóc ngay sau bão và triều cường, nội dung 

chăm sóc: gỡ bỏ bèo rác, dựng lại cây, đóng lại cọc và buộc dây nếu cây bị đổ. 

Do là rừng ngập mặn có thuỷ triều lên xuống hàng ngày cung cấp phù sa nên 

không cần áp dụng bón phân cho cây. 

2.5.3. Thu thập và xử lý số liệu 

2.5.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Thu thập số liệu sinh trưởng và sâu bệnh hại cây theo TCVN 8754: 2023 – 

Giống cây Lâm nghiệp – Yêu cầu đối với giống mới để được công nhận - Mục 

4.3: Nhóm các loài cây ngập mặn: 

- Phương pháp xác định các chỉ tiêu sinh trưởng: 

Các chỉ tiêu sinh trưởng được đo bằng các phương pháp thông dụng trong 

điều tra rừng, các chỉ tiêu gồm: tỷ lệ sống (%), độ tàn che, đường kính gốc (D00), 

chiều cao vút ngọn (Hvn), chiều cao dưới cành (Hdc), đường kính tán (Dt). Đo tất 

cả các cây trong khảo nghiệm. 

Độ tàn che của mỗi xuất xứ được đo bằng phương pháp chụp ảnh và tính 

độ tàn che thông qua phần mềm ImageJ trên máy tính. Ảnh được chụp theo hình 

chiếu tán lá theo các hàng cách nhau 5m, trên mỗi hàng cứ 5m chụp 1 ảnh. Độ tàn 

che tính được là độ tàn che trung bình của các điểm chụp ảnh. 

Đường kính D00: đo chu vi ở vị trí cách mặt đất khoảng 10 cm bằng thước 

dây chính xác 0,1 cm rồi quy đổi ra đường kính. 

Chiều cao Hvn đo bằng thước đo cao chính xác đến 0,5m 

Chiều cao Hdc đo bằng thước có độ chính xác đến 0,1m 

Đường kính Dt đo bằng thước dây có độ chính xác đến 0,1m theo 2 hướng 

Đông - Tây và Nam - Bắc, lấy trị số trung bình theo phương pháp bình quân cộng.   

- Đánh giá mức độ sâu, bệnh hại:  

Sâu bệnh hại của Bần không cánh gồm sâu ăn lá, sâu đục thân cành, các 

loài Hà bám trên vỏ thân ảnh hưởng đến sinh trưởng. Đối với bệnh hại hầu hết 

Bần không cánh hiện nay chưa thấy xuất hiện bệnh tại khu vực khảo nghiệm. Vì 

vậy chỉ đánh giá mức độ sâu hại của toàn bộ các cây trong khảo nghiệm.  

Sâu hại được đánh giá theo TCVN 8927:2023 - Phòng, chống sâu hại cây 

rừng - hướng dẫn chung.  

* Sâu hại lá đánh giá theo 4 cấp: 
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Cấp 0: Tán lá không bị sâu hại 

Cấp 1: Diện tích tán lá bị sâu hại dưới 15 % 

Cấp 2: Diện tích tán lá bị sâu hại từ 15 % đến dưới 30 % 

Cấp 3: Diện tích tán lá bị sâu hại từ 30 % đến dưới 50 % 

Cấp 4: Diện tích tán lá bị sâu hại bằng hoặc lớn hơn 50 % 

* Sâu đục thân cành đánh giá theo 4 cấp: 

Cấp 0: Cây khỏe, không có lỗ phân đùn trên thân, cành 

Cấp 1: Thân, cành cây bị hại nhẹ từ 1 đến 5 lỗ đục 

Cấp 2: Thân, cành cây bị hại trung bình từ trên 6 đến 10 lỗ đục 

Cấp 3: Thân, cành cây bị hại nặng từ 10 đến 15 lỗ đục 

Cấp 4: Thân cây bị hại trên 15 lỗ đục 

* Hà hại vỏ đánh giá theo 4 cấp: 

Cấp 0: Thân cây không bị hại. 

Cấp 1: Thân cây bị sâu hại dưới 1/6 chiều dài 

Cấp 2: Thân cây bị sâu hại từ 1/6 đến dưới 1/3 chiều dài 

Cấp 3: Thân cây bị sâu hại từ 1/3 đến 1/2 chiều dài 

Cấp 4: Thân cây bị sâu hại trên 1/2 chiều dài 

2.5.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 

- Tỉ lệ sống (P):  

P (%) = Số cây hiện tại/số cây trồng ban đầu x 100 (%) (1) 

Sử dụng tiêu chuẩn U của phân bố chuẩn tiêu chuẩn bằng phần mềm Excel 

so sánh tỷ lệ sống của các xuất xứ, tính theo công thức: 

U = 
𝑃1−𝑃2

√
𝑃1(1−𝑃1)

𝑛1
 + 

𝑃2(1−𝑃2)

𝑛2

   (2) 

Tróng đó:  P1 = na/n1, P2 = nb/n2 

P1 là thành số ở công thức 1, P2 là thành số ở công thức 2. 

n1 là tổng số mẫu ở công thức 1, na tỷ lệ sống của công thức 1. 

n2 là tổng số mẫu ở công thức 2, nb tỷ lệ sống của công thức 2. 

Nếu |U| > Uα/2 (α=0,05, Uα/2 = 1,96) thì thành số (tỷ lệ sống) ở 2 công thức 

1 và 2 là khác nhau rõ rệt và ngược lại. 
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- So sánh đánh giá sự khác nhau về các chỉ tiêu sinh trưởng giữa các xuất 

xứ, sử dụng phương pháp phân tích phương sai một nhân tố theo tiêu chuẩn F của 

Fisher, phân tích được thực hiện trên phần mềm xử lý thống kê SPSS, kết quả sai 

dị giữa các trung bình mẫu được đánh giá thông qua đánh giá giá trị xác suất của 

F (Sig.): 

Nếu Sig. (xác suất tính được) < 0,05 thì sự sai khác giữa các trung bình mẫu 

là rõ rệt với mức tin cậy tương ứng 95%. 

Nếu Sig. (xác suất tính được) > 0,05 thì sự sai khác giữa các trung bình mẫu 

là không rõ rệt. 

Sau khi xác định được mức độ sai khác giữa các công thức thí nghiệm theo 

tiêu chuẩn F, sử dụng tiêu chuẩn Duncan lựa chọn ra các nhóm có sự khác biệt về 

sinh trưởng và xác định giống tốt nhất. 

- Hệ số biến động (CV%) được tính theo công thức:  

CV% = 
𝑆𝑑

𝑋̅
 x 100  (4) 

Trong đó:  CV% - là hệ số biến động 

  Sd – là sai tiêu chuẩn 

  X̅ - Là trị số trung bình 

- Độ vượt về các chỉ tiêu sinh trưởng bình quân của một xuất xứ so với 

trung bình khảo nghiệm và so với giống đối chứng được tính theo công thức: 

   Độ vượt (%) = 
Xi−Xtb

Xtb
 x 100  (5) 

Trong đó: 

+Xi: Sinh trưởng bình quân của xuất xứ i 

+Xtb: Sinh trưởng bình quân của giống đối chứng hoặc trung bình khảo 

nghiệm. 

- Đánh giá khả năng chắn sóng của các xuất xứ đưa vào khảo nghiệm 

được dựa theo TCVN 12510-2:2018 (Rừng trồng - rừng phòng hộ ven biển, 

Phần 2: rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển) như sau: 

Xác định chỉ số cấu trúc đai rừng (C) theo công thức: 

C = (-0.0006331+0.0026336 x Hvn -0.0005733 x D00 -0.0014783 x Hdc + 

0.0000551xTC) x1000       (6) 

Trong đó:  
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Hvn (m): Chiều cao vút ngọn rừng;  

D00 (cm): Đường kính gốc;  

Hdc (m): Chiều cao dưới cành;  

TC (%): Độ tàn che.  

Theo yêu cầu của TCVN chỉ số C tổi thiểu ≥ 14 

- Chỉ số sâu hại (R) được tính bằng công thức sau:  

R = 
∑ (𝑛𝑖 × 𝑣𝑖)4

0

𝑁 × 𝑉
× 100   (7) 

Trong đó:  R là chỉ số hại (%) 

ni là số cây bị sâu hại ở cấp i 

vi là trị số của cấp hại i, có giá trị từ 0 đến 4 

N là tổng số cây điều tra 

V là cấp hại cao nhất của thang phân cấp được sử dụng (V=4) 

Dựa trên trị số của chỉ số hại (R) được chia làm 5 mức độ: 

Không bi sâu hại: 

Mức hại nhẹ: 

Mức hại trung bình 

Mức hại nặng: 

Mức hại rất nặng 

R (%) = 0% 

R (%) < 25% 

25 % ≤ R (%) < 50 % 

50 % ≤ R (%) < 75 % 

R (%) ≥ 75 % 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Sau 7 năm khảo nghiệm, kết quả sinh trưởng của 6 xuất xứ Bần không cánh 

tại bãi bồi ven biển xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình được đưa ra 

ở bảng 3.1. 

Trên cơ sở Quyết định 1205/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/4/2016 của Bộ 

NN&PTNT, quy định tỷ lệ cây ngập mặn sống sau 3 năm trồng đạt ít nhất 50%. 

Từ kết quả khảo nghiệm xuất xứ Bần không cánh thực hiện trên điều kiện lập địa 

khó khăn, có thể chia tỷ lệ sống làm 3 mức gồm: trung bình 50 - 65%, cao > 65 - 

80%, rất cao > 80%. Bảng 3.1 cho thấy sau 7 năm trồng khảo nghiệm, cả 6 xuất 

xứ có tỷ lệ sống ở mức từ trung bình đến rất cao, trung bình khảo nghiệm ở mức 

cao (68,7%). Sử dụng tiêu chuẩn U của phân bố chuẩn tiêu chuẩn so sánh tỷ lệ 

sống của 6 xuất xứ cho kết quả tỷ lệ sống khác nhau giữa các giống (phụ lục 03), 

trong đó xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi có tỷ lệ sống rất cao đạt 80,1% – 80,6% 

và có sự khác biệt về tỷ lệ sống với các xuất xứ còn lại, thấp nhất là xuất xứ thứ 
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sinh Tiền Hải (đối chứng) có tỷ lệ sống ở mức trung bình 55,6%. Do ảnh hưởng 

bởi cơn bão số 3 vào tháng 9 năm 2024 (bão Yagi) làm một số cây bị đổ gẫy và 

bật gốc, nên tỷ lệ sống của các xuất xứ đều giảm, tuy nhiên kết quả đưa ra ở bảng 

3.1 ở trên cho thấy 2 xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi vẫn cho tỷ lệ sống cao trên 

80%. 

Bảng 3.1. Sinh trưởng của 6 xuất xứ Bần không cánh sau 7 năm khảo 

nghiệm ở xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình 

TT Xuất xứ 
TLS 

(%) 

D00 (cm) Hvn (m) Hdc (m) Dt (m) 

TB CV% TB CV% TB CV% TB CV% 

1 Hải Nam 80,1 22,9 17,0 11,1 13,6 0,44 36,5 3,99 25,5 

2 Tanintharyi 80,6 22,6 18,3 10,9 13,9 0,47 44,8 3,91 32,2 

3 Ayeyarwady 66,8 20,0 23,0 9,9 18,5 0,60 46,2 3,58 29,8 

4 Quảng Đông 63,8 19,8 21,4 10,0 17,7 0,50 46,8 3,60 28,6 

5 
Tiền Hải 

(Đối chứng) 
55,6 19,4 26,6 9,7 22,0 0,58 43,3 3,44 34,0 

6 Giao Thuỷ 65,3 18,5 24,9 9,3 22,8 0,48 49,1 3,20 31,4 

 Trung bình 68,7 20,8  10,3  0,51  3,66  

  Sig.  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

- Sử dụng phân tích phương sai một nhân tố so sánh sinh trưởng về D00, 

Hvn, Hdc và Dt của 6 xuất xứ Bần không cánh sau 7 năm trồng khảo nghiệm đều 

cho kết quả xác xuất (sig.) < 0,001 cho thấy sinh trưởng tổng thể giữa 6 xuất xứ 

trong đó có đối chứng có sự khác nhau rõ rệt. Sử dụng tiêu chuẩn Duncan (phụ 

lục 04) so sánh sinh trưởng giữa 6 xuất xứ kết quả đều phân làm 3 nhóm, cụ thể:  

+ Sinh trưởng D00: Nhóm có sinh trưởng cao nhất gồm xuất xứ Hải Nam 

đạt 22,9 cm và Tanintharyi đạt 22,6 cm, cao hơn so với nhóm thứ 2 là xuất xứ 

Ayeyarwady và xuất xứ Quảng Đông, thấp nhất là nhóm các xuất xứ thứ sinh 

Giao Thuỷ, Tiền Hải (đối chứng). Xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi có sinh trưởng 

cao hơn so với trung bình khảo nghiệm (20,8 cm), các xuất xứ còn lại đều có sinh 

trưởng thấp hơn so với trung bình khảo nghiệm. 

+ Sinh trưởng Hvn: Nhóm có sinh trưởng cao nhất xếp theo tiêu chuẩn 

Duncan gồm xuất xứ Hải Nam đạt 11,1 m và xuất xứ Tanintharyi đạt 10,9 m, cao 

hơn so với nhóm thứ 2 gồm xuất xứ Quảng Đông và Ayeyarwady, nhóm có sinh 

trưởng thấp nhất gồm xuất xứ thứ sinh Giao Thuỷ và xuất xứ thứ sinh Tiền Hải 
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(đối chứng). Xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi có sinh trưởng cao hơn so với trung 

bình khảo nghiệm (10,3 m), các xuất xứ còn lại đều có sinh trưởng thấp hơn so 

với trung bình khảo nghiệm.  

+ Sinh trưởng Hdc: Do là rừng phòng hộ ven biển phòng chống gió bão, 

sóng biển và cố định phù sa nên chiều cao dưới cành của cây trồng càng thấp càng 

tốt. Kết quả bảng 3.1 cho thấy sự chênh lệch về chiều cao dưới cành giữa các xuất 

xứ không lớn. Kết quả so sánh bằng tiêu chuẩn Duncan chia làm 3 nhóm, cho thấy 

nhóm có chiều cao dưới cành thấp nhất là xuất xứ Hải Nam đạt 0,44 m, 

Tanintharyi đạt 0,47 m và Giao Thuỷ đạt 0,48 m, cao hơn là nhóm 2 có xuất xứ 

Quảng Đông còn lại có chiều cao dưới cành cao nhất là nhóm 3 gồm xuất xứ thứ 

sinh Tiền Hải (đối chứng) đạt 0,58m và Ayeyarwady đạt 0,6 m cao nhất. 

+ Sinh trưởng Dt: Nhóm có sinh trưởng cao nhất gồm xuất xứ Hải Nam (đạt 

3,91 m) và Tanintharyi (đạt 3,83 m), nhóm thứ 2 là xuất xứ Quảng Đông (3,60 m) 

và Ayeyarwady (3,58 m) và thấp nhất là nhóm 1 gồm xuất xứ thứ sinh Tiền Hải 

(3,44 m), Giao Thuỷ (3,20 m). Xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi sinh trưởng Dt 

đều cao hơn so với trung bình khảo nghiệm, trong khi các xuất xứ còn lại thấp 

hơn so với trung bình khảo nghiệm.  

- Hệ số biến động: sinh trưởng D00 và Hvn trong mỗi xuất xứ ở mức thấp 

(13,6-26,6%), thấp nhất sinh trưởng Hvn của xuất xứ Hải Nam (13,6%), cao nhất 

sinh trưởng D00 của xuất xứ thứ sinh Tiền Hải (26,6%); điều này cho thấy mức độ 

phân hóa về D00 và Hvn giữa các cây trong khảo nghiệm của từng xuất xứ ở mức 

thấp, các cây trong cùng xuất xứ sinh trưởng khá đồng đều. Riêng hệ số biến động 

sinh trưởng Dt và Hdc ở mức trung bình và tương đối cao (25,5-49,1%), thấp nhất 

sinh trưởng Dt của xuất xứ Hải Nam ở mức 25,5%, cao nhất sinh trưởng Hdc của 

xuất xứ Giao Thủy ở mức 49,1%; điều này cho thấy mức độ phân hóa về sinh 

trưởng Dt và Hdc giữa các cây trong khảo nghiệm của từng xuất xứ ở mức trung 

bình và khá cao. Nhìn chung, hệ số biến động của 4 chỉ tiêu sinh trưởng được theo 

dõi đo đếm của 6 xuất xứ được khảo nghiệm cho kết quả xuất xứ Hải Nam và 

Tanintharyi ở mức thấp nhất. 

Độ vượt của các xuất xứ sau 7 năm khảo nghiệm so với giống đối chứng 

được đưa ra ở bảng 3.2. 

Theo TCVN 8754: 2023 yêu cầu đối với giống mới để được công nhận áp 

dụng cho nhóm loài cây ngập mặn phòng hộ chắn sóng, độ vượt về các chỉ tiêu 

D00, Hvn, Dt so với giống đối chứng phải ≥10%. Kết quả đưa ra tại bảng 3.2 cho 

thấy 2 xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi có độ vượt đạt cao nhất, về D00
 vượt so 

với giống đối chứng (xuất xứ thứ sinh Tiền Hải) từ 16,7 - 18,1%; Hvn vượt so với 
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đối chứng 13,0 - 15,1%; độ vượt của Dt so với đối chứng 13,7 – 16,1%. Như vậy 

cả 2 xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi đều đáp ứng yêu cầu để công nhận giống 

mới theo TCVN 8754: 2023. 

Bảng 3.2. Độ vượt của 6 xuất xứ Bần không cánh sau 7 năm khảo nghiệm ở 

xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình so với giống đối chứng 

TT Xuất xứ Độ vượt D00 (%) Độ vượt Hvn (%) Độ vượt Dt (%) 

1 Hải Nam 18,1 15,1 16,1 

2 Tanintharyi 16,7 13,0 13,7 

3 Ayeyarwady 3,1 2,4 4,3 

4 Quảng Đông 2,3 3,4 4,7 

5 Giao Thuỷ -4,5 -4,1 -7,0 

6 
Tiền Hải 

(đối chứng) 
0,0 0,0 0,0 

Tăng trưởng của 6 xuất xứ Bần không cánh được đưa ra tại bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tăng trưởng các xuất xứ bần không cánh tại xã Thụy Xuân, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

TT Xuất xứ D00 (cm/năm) Hvn (m/năm) 

1 Hải Nam 3,27 1,59 

2 Tanintharyi 3,23 1,56 

3 Ayeyarwady 2,85 1,42 

4 Quảng Đông 2,83 1,43 

5 Giao Thuỷ 2,64 1,33 

6  Tiền Hải (đối chứng) 2,77 1,38 

 TB 2,93 1,45 

Bảng 3.3 cho thấy sau 7 năm trồng khảo nghiệm, 2 xuất xứ Hải Nam và 

Ayeyarwady có tăng trưởng bình quân về D00 và Hvn đạt cao nhất, tăng trưởng 

bình quân D00 đạt từ 3,23 - 3,27 cm/năm cao hơn so với trung bình khảo nghiệm 

đạt 2,93 cm/năm, cao hơn so với giống đối chứng đạt 2,77 cm/năm. Tăng trưởng 

Hvn xuất xứ Hải Nam và Ayeyarwady đạt từ 1,56 - 1,59 m/năm cao hơn so với 

trung bình khảo nghiệm đạt 1,45m/năm, cao hơn so với giống đối chứng đạt 1,38 

m/năm. 

Các chỉ tiêu sâu bệnh hại được tổng hợp đưa ra tại bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Mức độ sâu hại các xuất xứ bần không cánh tại xã Thụy Xuân, huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

TT Xuất xứ 
Sâu hại lá 

(R%) 

Sâu hại 

thân cành 

(R%) 

Hà hại vỏ 

(R%) 

1 Hải Nam 0,0 0,0 2,9 

2 Tanintharyi 0,2 0,0 3,8 

3 Ayeyarwady 0,4 0,2 5,2 

4 Quảng Đông 0,6 0,0 3,2 

5 Giao Thuỷ 0,2 0,0 2,0 

6 

Tiền Hải (đối 

chứng) 0,5 0,5 5,0 

Đối với bệnh hại, hiện nay chưa thấy phát hiện trên cây Bần không cánh. 

Chủ yếu xuất hiện một số loài sâu hại lá và chồi, sâu đục thân cành và Hà hại vỏ. 

Kết quả bảng 3.4 cho thấy chỉ số sâu hại lá và sâu hại thân cành trên các xuất xứ 

Bần không cánh đều ở mức rất thấp từ 0-0,6% xếp ở mức không hại đến hại nhẹ, 

trong đó xuất xứ Hải Nam chưa thấy có sâu hại lá và hại thân cành, xuất xứ 

Tanintharyi chưa thấy xuất hiện sâu hại thân cành. Chỉ số hại vỏ có cao hơn so 

với sâu hại lá và thân cành, chiếm từ 2,0-3,8%, tuy nhiên đều ở mức cấp hại 1 là 

mức nhẹ, do Bần không cánh là cây có sinh trưởng khá nhanh, đặc điểm vỏ bị 

bong tróc liên tục nên ảnh hưởng của Hà hại vỏ là không đáng kể. Theo TCVN 

8754: 2023 yêu cầu đối với giống mới được công nhận thì chỉ số sâu bệnh hại cần 

< 25% nên các xuất xứ giống đưa vào khảo nghiệm đều đáp ứng yêu cầu để công 

nhận giống mới. 

Đánh giá khả năng phòng hộ chắn sóng của các xuất xứ: Kết quả tính toán 

chỉ số cấu trúc đai rừng (C) của các xuất xứ được tổng hợp tại bảng 3.5. 

Kết quả bảng 3.5 cho thấy trong 6 xuất xứ được đưa vào khảo nghiệm có 5 

xuất xứ gồm Hải Nam, Tanintharyi, Ayeyarwady, Quảng Đông và Tiền Hải có 

chỉ số cấu trúc đai rừng (C) > 14 đạt yêu cầu so với TCVN 12510-2:2018, trong 

đó 2 xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi có chỉ số C đạt cao nhất từ 15,9-16,3. Riêng 

đối với xuất xứ thứ sinh Tiền Hải có chỉ số C đạt 13,8 thấp hơn so với yêu cầu 

của TCVN 12510-2:2018 tại thời điểm đo đếm. 
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Bảng 3.5. Chỉ số cấu trúc đai rừng (C) của các xuất xứ Bần không cánh tại 

xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ) 

Xuất xứ 
D00 

(cm) 

Hvn 

(m) 

Hdc 

(m) 

Độ tàn 

che 

Chỉ số 

C 

Hải Nam 22,9 11,1 0,44 0,72 16,3 

Tanintharyi 22,6 10,9 0,47 0,70 15,9 

Ayeyarwady 20,0 9,9 0,60 0,67 14,5 

Quảng Đông 19,8 10,0 0,50 0,68 14,9 

Tiền Hải (đối chứng) 19,4 9,7 0,58 0,66 13,8 

Giao Thuỷ 18,5 9,3 0,48 0,66 14,2 

 Kết quả phân tích đa dạng di truyền giữa các xuất xứ được thực hiện trong 

đề tài ở giai đoạn 1 cho thấy hệ số đa đạng di truyền trung bình của Bần không 

cánh là 0,257 tương đối cao, xuất xứ Tanintharyi (MY1) có tính đa dạng di truyền 

cao nhất. Phân tích PcoA xuất xứ VN2 phân bố khá riêng biệt và có khoảng cách 

di truyền xa hơn so với các xuất xứ còn lại, các mẫu thuộc 5 xuất xứ còn lại phân 

bố rộng và xen lẫn với nhau. 

Tổng hợp kết quả tỷ lệ sống, sinh trưởng, mức độ sâu bệnh hại và khả năng 

chắn sóng của 6 xuất xứ được khảo nghiệm trên cùng điều kiện lập địa khó khăn 

tại bãi bồi ven biển thuộc xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho 

thấy, sau 7 năm khảo nghiệm có 2 xuất xứ gồm Hải Nam và Tanintharyi cho sinh 

trưởng tốt nhất, có độ vượt về D00, Hvn, Dt cao đáp ứng đủ yêu cầu để công nhận 

giống mới theo TCVN 8754: 2023 và TCVN 12510-2:2018. Bảng tổng hợp giống 

đề nghị công nhận so với yêu cầu của TCVN như sau: 

Bảng 3.6. Tổng hợp giống mới đề nghị công nhận so với yêu cầu của TCVN 

TT Chỉ tiêu 

Giống mới đề nghị công nhận 
Yêu cầu 

TCVN 
Xuất xứ 

Hải Nam 

Xuất xứ 

Tanintharyi 

1 Độ vượt D00 so 

với đối chứng 
18,1% 16,7% 

≥10% so với giống đối 

chứng (TCVN 8754: 2023) 

2 Độ vượt Hvn so 

với đối chứng 
15,1% 13,0% 

≥10% so với giống đối 

chứng (TCVN 8754: 2023) 

3 Độ vượt Dt so 

với đối chứng 
16,1% 13,7% 

≥10% so với giống đối 

chứng (TCVN 8754: 2023) 
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4 Tính khác biệt Thân cây có 

màu đen, vỏ nứt 

ít (phụ lục 05) 

Thân cây có màu 

xám, vỏ nứt nhiều 

(phụ lục 05) 

(TCVN 8754: 2023) 

5 Chỉ số hại 0 – 2,9% 0 – 3,8% <25% (TCVN 8754: 2023) 

6 Thời gian đánh 

giá 
84 tháng 84 tháng 

Tối thiểu 72 tháng (TCVN 

8754: 2023) 

7 Chỉ số cấu trúc 

đai rừng (C) 
16,3 15,9 ≥14 (TCVN 12510-2:2018) 

 Như vậy các chỉ tiêu của 2 giống mới đề nghị công nhận là xuất xứ Hải 

Nam và xuất xứ Tanintharyi đều đạt so với yêu cầu của TCVN 8754: 2023 và 

TCVN 12510-2:2018. Đề nghị công nhận giống cho 2 xuất xứ là xuất xứ thứ sinh 

Hải Nam và xuất xứ nguyên sinh Tanintharyi. 

Bảng tổng hợp đề nghị giống mới được công nhận: 

Bảng 3.7. Tổng hợp sinh trưởng và độ vượt của giống mới đề nghị công nhận 

TT Xuất xứ 

D00 Hvn Dt 

TB 

(cm) 

D00 

(cm/ 

năm) 

Độ 

vượt so 

với ĐC 

(%) 

TB 

(m) 
Hvn 

(m/năm) 

Độ 

vượt so 

với ĐC 

(%) 

TB 

(m) 

Độ 

vượt so 

với ĐC 

(%) 

1 Hải Nam 22,9 3,27 18,1 11,1 1,59 15,1 3,99 16,1 

2 Tanintharyi 22,6 3,23 16,7 10,9 1,56 13,0 3,91 13,7 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

- Khảo nghiệm xuất xứ Bần không cánh được thực hiện tại bãi bồi ven biển 

xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình từ tháng 4 năm 2018 gồm 6 xuất 

xứ: Quảng Đông (Trung Quốc), Hải Nam (Trung Quốc), Tanintharyi (Myanmar), 

Ayeyarwady (Myanmar), xuất xứ thứ sinh Tiền Hải là giống đối chứng (Thái Bình 

- Việt Nam), xuất xứ thứ sinh Giao Thủy (Nam Định - Việt Nam).  

- Sau 7 năm khảo nghiệm đã có sự sai khác rõ rệt giữa các xuất xứ Bần 

không cánh về các chỉ tiêu sinh trưởng. Trong 6 xuất xứ đưa vào khảo nghiệm có 

2 xuất xứ là Hải Nam và Tanintharyi cho sinh trưởng về đường kính gốc (D00), 

chiều cao vút ngọn (Hvn), đường kính tán (Dt) cao hơn so với các xuất xứ còn lại 

và cao hơn giống đối chứng Tiền Hải; sinh trưởng  chiều cao dưới cành (Hdc) thấp 

hơn các xuất xứ còn lại và giống đối chứng; có độ vượt trội hơn hẳn về D00,
 Hvn, 

Dt so với trung bình khảo nghiệm từ 7,9% - 11,8%, và vượt so với giống đối chứng 

từ 13,0 - 18,1%. Tăng trưởng bình quân xuất xứ Hải Nam và Tanintharyi về D00 
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đạt từ 3,23 - 3,27 cm/năm và Hvn từ 1,56 - 1,59 m/năm cao hơn so với giống đối 

chứng và trung bình khảo nghiệm. 

4.2. Đề nghị 

- Với các kết quả đã phân tích ở trên và được tổng hợp ở phần kết luận, đề 

nghị công nhận 2 xuất xứ Bần không cánh gồm xuất xứ Hải Nam và xuất xứ 

Tanintharyi là giống mới để phát triển mở rộng trồng rừng ngập mặn phòng hộ ở 

địa phương là xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình (nay là xã Đông 

Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) thuộc vùng ven biển Bắc Bộ và những nơi có điều 

kiện lập địa tương tự. 

- Tác giả giống: Lê Văn Thành, Tạ Văn Hân, Hà Đình Long, Hà Văn Năm, 

Phạm Ngọc Thành - Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng - Viện Khoa 

học Lâm nghiệp Việt Nam. 

Nơi nhận: 
- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; 

- Lưu: Ban KH, ĐT&HTQT. 

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP 

VIỆT NAM 
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Bần không cánh xuất xứ Hải Nam (HN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bần không cánh xuất xứ Tanintharyi (MY1) 
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Phụ lục 01: SƠ ĐỒ KHẢO NGHIỆM XUẤT XỨ BẦN KHÔNG CÁNH 

Ngày trồng: 4/2018  

Người chỉ đạo trồng: Tạ Văn Hân, Phạm Ngọc Thành, Hà Đình Long   

Địa điểm: Xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình 

Thiết kế thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, 4 lần lặp, 6 xuất xứ bao gồm cả đối 

chứng, 49 cây/xuất xứ/lần lặp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: 

- 1 ô nhỏ trong 1 lặp có 49 cây/ô, bố trí cự ly 7 hàng x 7 cột, cây cách cây 2m, hàng 

cách hàng 2,5m (ô rộng 14 m x cao 17,5m), diện tích 1 ô = 14 m x 17,5 m = 245 m2. 

- 1 lặp có 6 ô/6 xuất xứ (mỗi ô là 1 xuất xứ); lặp có chiều rộng = 28 m, chiều dài 

= 52,5m, diện tích 1 lặp = 28 m x 52 m = 1.456 m2. 

- Tổng diện tích khảo nghiệm bao gồm cả phần trống giữa các lần lặp và đường 

viền bao quanh khảo nghiệm là 0,8 ha. 

QĐ – Xuất xứ thứ sinh tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) 

HN – Xuất xứ thứ sinh tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) 

MY1 – Xuất xứ nguyên sinh tỉnh Tanintharyi (Myanmar) 

MY2 – Xuất xứ nguyên sinh tỉnh Ayeyarwady (Myanmar) 

VN1 – Xuất xứ thứ sinh Tiền Hải (Thái Bình) (đối chứng) 

VN2 – Xuất xứ thứ sinh Giao Thủy (Nam Định) 

 

Kênh 

Đê 

Biển 
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Phụ lục 02: 
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Phụ lục 03: SO SÁNH TỶ LỆ SỐNG GIỮA CÁC XUẤT XỨ BẰNG TIÊU 

CHUẨN U 

Công thức tổng quát: U = 
𝑝1−𝑝2

√
𝑝1(1−𝑝1)

𝑛1
− 

𝑝2(1−𝑝2)

𝑛2

 

Giá trị P sau tính: 

P1 = 0,801 P2 = 0,806 

P3 = 0,668 P4 = 0,638 

P5 = 0,556 P6 = 0,699 

Giá trị /U/ sau tính giữa cặp đôi các công thức: 

U1 (HN, MY1) = 0,13 (<1,96) U9 (MY1, VN2) = 2,48 (>1,96) 

U2 (HN, MY2) = 3,01 (>1,96) U10 (MY2, QĐ) = 0,64 (<1,96) 

U3 (HN, QĐ) = 3,66 (>1,96) U11 (MY2, VN1) = 2,30 (>1,96) 

U4 (HN, VN1) = 5,38 (>1,96) U12 (MY2, VN2) = 0,65 (<1,96) 

U5 (HN, VN2) = 2,35 (>1,96) U13 (QĐ, VN1) = 1,65 (<1,96) 

U6 (MY1, MY2) = 3,14 (>1,96) U14 (QĐ, VN2) = 1,29 (<1,96) 

U7 (MY1, QĐ) = 3,79 (>1,96) U15 (VN1, VN2) = 2,96 (>1,96) 

U8 (MY1, VN1) = 5,51 (>1,96)  

Ghi chú: U1, U2, … U21: giá trị tính toán theo tiêu chuẩn U của phân bố chuẩn tiêu chuẩn 

về tỉ lệ sống giữa các xuất xứ bần không cánh, so sánh với giá trị tra bảng (U/2 = 1,96). 

Nếu Utt >1,96 có sự khác biệt về tỷ lệ sống giữa 2 xuất xứ và ngược lại. 

HN: Xuất xứ thứ sinh tỉnh Hải Nam 

MY1: Xuất xứ nguyên sinh tỉnh Tanintharyi  

MY2: Xuất xứ nguyên sinh tỉnh Ayeyarwady 

QĐ: Xuất xứ thứ sinh tỉnh Quảng Đông 

VN1: Xuất xứ thứ sinh Tiền Hải (Đối chứng) 

VN2: Xuất xứ thứ sinh Giao Thủy 
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Phụ lục 04: So sánh sinh trưởng giữa các xuất xứ 

- Bảng thống kê mô tả: 
 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean Minimum Maximum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound   

Đường kính 

gốc 

HN 154 22.887 3.894 .314 22.267 23.507 13.70 34.70 

My1 152 22.616 4.135 .335 21.953 23.278 14.60 40.80 

My2 123 19.972 4.582 .413 19.154 20.790 12.40 31.20 

QĐ 121 19.814 4.251 .386 19.049 20.579 9.20 30.30 

VN1 108 19.381 5.165 .497 18.396 20.367 11.10 30.60 

VN2 109 18.500 4.612 .442 17.624 19.376 8.90 30.60 

Total 767 20.764 4.704 .170 20.431 21.097 8.90 40.80 

Chiều cao 

vút ngọn 

HN 154 11.149 1.515 .122 10.908 11.390 4.50 13.00 

My1 152 10.949 1.522 .123 10.705 11.193 4.00 13.50 

My2 123 9.927 1.837 .166 9.599 10.255 3.00 12.50 

QĐ 121 10.017 1.776 .161 9.697 10.336 4.00 12.00 

VN1 108 9.690 2.130 .205 9.284 10.096 2.00 12.50 

VN2 109 9.294 2.119 .203 8.891 9.696 .00 12.50 

Total 767 10.266 1.916 .069 10.130 10.401 .00 13.50 

Chiều cao 

dưới cành 

HN 154 .438 .160 .013 .413 .464 .20 1.20 

My1 152 .465 .209 .017 .432 .499 .20 1.50 

My2 123 .596 .275 .025 .547 .645 .20 1.50 

QĐ 121 .504 .236 .021 .462 .547 .20 1.20 

VN1 108 .583 .252 .024 .535 .631 .20 1.20 

VN2 109 .480 .235 .023 .435 .524 .00 1.50 

Total 767 .505 .234 .008 .489 .522 .00 1.50 

Đường kính 

tán 

HN 154 3.992 1.016 .082 3.830 4.153 1.30 6.00 

My1 152 3.909 1.257 .102 3.708 4.111 .50 6.50 

My2 123 3.584 1.067 .096 3.393 3.774 1.50 5.50 

QĐ 121 3.598 1.028 .093 3.412 3.783 1.50 6.00 

VN1 108 3.437 1.170 .113 3.214 3.660 1.00 6.50 

VN2 109 3.195 1.003 .096 3.005 3.386 .00 5.50 

Total 767 3.656 1.128 .041 3.577 3.736 .00 6.50 
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- Bảng phân tích phương sai tiêu chuẩn F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- So sánh phân nhóm theo tiêu chuẩn Duncan: 
 

Đường kính gốc 

Duncana,b   

Xuất xứ N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

VN2 109 18.50   

VN1 108 19.38 19.38  

QĐ 121  19.81  

My2 123  19.97  

My1 152   22.62 

HN 154   22.89 

Sig.  .114 .321 .626 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 125.259. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 

Chiều cao vút ngọn 

Duncana,b   

Xuất xứ N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

VN2 109 9.2936   

VN1 108 9.6898 9.6898  

My2 123  9.9268  
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QĐ 121  10.0165  

My1 152   10.9493 

HN 154   11.1487 

Sig.  .082 .177 .381 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 125.259. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 

Chiều cao dưới cành 

Duncana,b   

Xuất xứ N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

HN 154 .44   

My1 152 .47 .47  

VN2 109 .48 .48  

QĐ 121  .50  

VN1 108   .58 

My2 123   .60 

Sig.  .174 .202 .649 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 125.259. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 

 

Đường kính tán 

Duncana,b   

Xuất xứ N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

VN2 109 3.20   

VN1 108 3.44 3.44  

My2 123  3.58  

QĐ 121  3.60  

My1 152   3.91 

HN 154   3.99 

Sig.  .082 .279 .553 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 125.259. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 
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Phụ lục 05: Mô tả giống mới đề nghị công nhận 

Bộ 

phận 

Mô tả 

Giống đối chứng (xuất 

xứ Tiền Hải) (VN1) 

Xuất xứ thứ sinh Hải 

Nam (HN) 

Xuất xứ nguyên sinh 

tỉnh Tanintharyi (MY1) 

Thân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thân mọc thẳng, phần 

gốc phình to, thân cây có 

màu nâu đen, có mốc 

xanh rêu ít, vỏ nứt ít. 

 

Thân mọc thẳng, phần gốc 

phình to, thân cây có màu 

đen, có mốc xanh rêu nhiều, 

vỏ nứt ít. 

 

Thân mọc thẳng, phần gốc 

phình to, thân cây có màu 

xám, có mốc xanh rêu 

nhiều, vỏ nứt nhiều. 

 

Lá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lá có hình bầu dục, đầu 

lá hơi tù, cứng, mọc đối, 

mặt lá nhẵn, lá mang màu 

xanh nhạt và có gân nổi 

rõ, lá rủ xuống ít. 

 

 

Lá hình bầu dục, đầu lá 

nhọn, cứng, mọc đối, mặt lá 

nhẵn, lá xanh đậm có gân 

nổi rõ, lá rủ xuống nhiều. 

 

 

 

Đầu lá hình bầu dục, đầu lá 

nhọn, cứng, mọc đối, mặt 

lá nhẵn, lá mang màu xanh 

nhạt và có gân nổi rõ, lá rủ 

xuống ít. 
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Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa không có cánh 

(tràng) hoa (apetala), có 

cuống ngắn, gồm nhiều 

nhị hoa dài, màu trắng 

hoặc hồng nhạt, tạo khối 

hình cầu hay bán cầu. 

 
 

Hoa không có cánh (tràng) 

hoa (apetala), có cuống 

ngắn, gồm nhiều nhị hoa 

dài, màu trắng hoặc hồng 

nhạt, tạo khối hình cầu hay 

bán cầu. 

 

Hoa không có cánh (tràng) 

hoa (apetala), có cuống 

ngắn, gồm nhiều nhị hoa 

dài, màu trắng hoặc hồng 

nhạt, tạo khối hình cầu hay 

bán cầu. 

 

Quả Quả có dạng gần hình 

trụ, đài hoa tồn tại bền ở 

phần đầu quả, kích thước 

quả trung bình, chứa 

nhiều hạt nhỏ. 

 

Quả có dạng gần hình trụ, 

đài hoa tồn tại bền ở phần 

đầu quả, kích thước quả 

trung bình, chứa nhiều hạt 

nhỏ. 

 

Quả có dạng gần hình trụ, 

đài hoa tồn tại bền ở phần 

đầu quả, kích thước quả 

trung bình, chứa nhiều hạt 

nhỏ. 
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LÝ LỊCH GIỐNG MỚI ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

(Xuất xứ Bần không cánh: Xuất xứ thứ sinh Hải Nam, Trung Quốc) 

1. Tên xuất xứ cây trồng lâm nghiệp mới 

- Tên loài: Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) 

- Ký hiệu: HN 

- Mã số giống mới: 

2. Tập thể tác giả 

Nhóm tác giả: Lê Văn Thành, Tạ Văn Hân, Hà Đình Long, Hà Văn Năm, 

Phạm Ngọc Thành 

3. Những thông tin cơ bản của khảo nghiệm 

Địa điểm 
Xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình (nay là xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) 

Thời gian khảo nghiệm (năm) 7 

Quy mô diện tích (ha) 0,8 

Số lần lặp 4 

Số công thức thí nghiệm 6 

Số cây/lặp 49 

4. Điều kiện nơi khảo nghiệm 

4.1. Đặc điểm địa lý 

Vĩ độ: 20°34'57"N 

Kinh độ: 106°36'49"E 

Độ cao so với mực nước biển: 0 m 

Địa hình: Bãi bồi ven biển 

4.2. Đặc điểm khí hậu 

Nhiệt độ trung bình năm (0C): 23- 24 

Nhiệt độ TB ngày nóng nhất (0C): 39 

Nhiệt độ TB ngày lạnh nhất (0C): 8 

Lượng mưa TB/năm (mm): 1.500 – 1.700 

Mùa mưa: Tập trung từ tháng 6 đến tháng 9 

4.3. Đặc điểm đất đai 

Các đặc điểm Chỉ số định lượng 

Trạng thái rừng (hiện trạng sử dụng đất) Đất trống bãi bồi ven biển 

Độ dày tầng đất >1m 

Độ thành thục của thể nền Cát pha 

Độ lún bàn chân khi đi <5 cm 
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Các đặc điểm Chỉ số định lượng 

Thời gian ngập triều 12-14 giờ/ngày 

Thời gian phơi bãi 10 – 12 giờ/ngày 

Độ sâu ngập triều 0,8-1,2 m 

Loại nước Mặn 

Độ mặn nước biển 14‰ - 16‰. 

5. Biện pháp kỹ thuật lâm sinh cơ bản áp dụng cho khảo nghiệm 

- Trồng bằng cây con có bầu, kích thước bầu 22 cm x 25cm (chu vi 44cm, 

cao 25cm), cây con đem trồng cùng tuổi (12 tháng tuổi, D00 ≥ 1,0cm, Hvn ≥ 0,8m). 

 - Đào hố kích thước 40x40x40cm, xé bỏ vỏ bầu trước khi trồng (vỏ bằng 

PE), đặt cây theo chiều thẳng đứng, mặt bầu cây thấp hơn mặt hố từ 3-5cm, lấp 

đất, nhấn chặt để bùn đất nén chặt quanh bầu. Dùng 1 cọc tre cắm nghiêng 450, 

đầu cọc hướng ra biển, buộc 1 đầu dây vào cọc, đầu kia buộc vào thân cây, giữ ổn 

định cây mới trồng chống sóng to, gió lớn (không buộc cọc áp vào thân cây, tránh 

cọ sát), độ dài đoạn dây giữa cọc và cây từ 3-5cm, dây buộc cách gốc khoảng 1/3 

chiều cao cây. Phía ngoài ô thí nghiệm đóng cọc tre đã được phát nhọn 1 đầu, 

căng lưới, nẹp buộc lưới tạo thành hàng rào bảo vệ và chắn rác. 

- Mật độ trồng 2.000 cây/ha, cự ly 2m x 2,5m, 

- Chăm sóc năm thứ nhất (sau trồng) định kỳ 20-30 ngày chăm sóc 1 lần. 

- Năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 chăm sóc 3 lần/năm. 

- Kỹ thuật chăm sóc: gỡ bỏ rác, rong rêu, hà; dựng lại cây, cắm lại cọc và 

buộc lại cây khi cây bị đổ. 

- Trồng dặm: Trong 2 năm đầu 

6. Những đặc tính ưu việt 

Đặc điểm Xuất xứ Hải Nam 
Giống đối chứng 

(XX Tiền Hải) 

Tăng trưởng đường kính gốc (D00) 3,27 cm/năm 2,77 cm/năm 

Tăng trưởng chiều cao vút ngọn (Hvn) 1,59 m/năm 1,38 m/năm 

Độ vượt về đường kính gốc (D00) so với 

giống đối chứng 
18,1%  

Độ vượt về chiều cao vút ngọn (Hvn) so 

với giống đối chứng 
15,1%  

Độ vượt về đường kính tán (Dt) so với 

giống đối chứng 
16,1%  

Khả năng chống chịu 

Lạnh rét, chắn sóng, 

chưa có biểu hiện bị 

sâu bệnh 

Lạnh rét, chắn 

sóng, chưa có biểu 

hiện bị sâu bệnh 
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Ảnh xuất xứ thứ sinh Hải Nam 
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LÝ LỊCH GIỐNG MỚI ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

(Xuất xứ Bần không cánh: Xuất xứ nguyên sinh Tanintharyi, Myanmar) 

1. Tên xuất xứ cây trồng lâm nghiệp mới 

- Tên loài: Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) 

- Ký hiệu: MY1 

- Mã số giống mới: 

2. Tập thể tác giả 

Nhóm tác giả: Lê Văn Thành, Tạ Văn Hân, Hà Đình Long, Hà Văn năm, 

Phạm Ngọc Thành 

3. Những thông tin cơ bản của khảo nghiệm 

Địa điểm 
Xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình (nay là xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) 

Thời gian khảo nghiệm (năm) 7 

Quy mô diện tích (ha) 0,8 

Số lần lặp 4 

Số công thức thí nghiệm 6 

Số cây/lặp 49 

4. Điều kiện nơi khảo nghiệm 

4.1. Đặc điểm địa lý 

Vĩ độ: 20°34'57"N 

Kinh độ: 106°36'49"E 

Độ cao so với mực nước biển: 0 m 

Địa hình: Bãi bồi ven biển 

4.2. Đặc điểm khí hậu 

Nhiệt độ trung bình năm (0C): 23- 24 

Nhiệt độ TB ngày nóng nhất (0C): 39 

Nhiệt độ TB ngày lạnh nhất (0C): 8 

Lượng mưa TB/năm (mm): 1.500 – 1.700 

Mùa mưa: Tập trung từ tháng 6 đến tháng 9 

4.3. Đặc điểm đất đai 

Các đặc điểm Chỉ số định lượng 

Trạng thái rừng (hiện trạng sử dụng 

đất) 

Bãi bồi ven biển 

Độ dày tầng đất >1m 

Độ thành thục của thể nền Cát pha 

Độ lún bàn chân khi đi <5 cm 
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Các đặc điểm Chỉ số định lượng 

Thời gian ngập triều 12-14 giờ/ngày 

Thời gian phơi bãi 10 – 12 giờ/ngày 

Độ sâu ngập triều 0,8-1,2 m 

Loại nước Mặn 

Độ mặn nước biển 14‰ - 16‰. 

5. Biện pháp kỹ thuật lâm sinh cơ bản áp dụng cho khảo nghiệm 

- Trồng bằng cây con có bầu, kích thước bầu 22 cm x 25cm (chu vi 44cm, 

cao 25cm), cây con đem trồng cùng tuổi (12 tháng tuổi, D00 ≥ 1,0cm, Hvn ≥ 0,8m). 

 - Đào hố kích thước 40x40x40cm, xé bỏ vỏ bầu trước khi trồng (vỏ bằng 

PE), đặt cây theo chiều thẳng đứng, mặt bầu cây thấp hơn mặt hố từ 3-5cm, lấp 

đất, nhấn chặt để bùn đất nén chặt quanh bầu. Dùng 1 cọc tre cắm nghiêng 450, 

đầu cọc hướng ra biển, buộc 1 đầu dây vào cọc, đầu kia buộc vào thân cây, giữ ổn 

định cây mới trồng chống sóng to, gió lớn (không buộc cọc áp vào thân cây, tránh 

cọ sát), độ dài đoạn dây giữa cọc và cây từ 3-5cm, dây buộc cách gốc khoảng 1/3 

chiều cao cây. Phía ngoài ô thí nghiệm đóng cọc tre đã được phát nhọn 1 đầu, 

căng lưới, nẹp buộc lưới tạo thành hàng rào bảo vệ và chắn rác. 

- Mật độ trồng 2.000 cây/ha, cự ly 2m x 2,5m, 

- Chăm sóc năm thứ nhất (sau trồng) định kỳ 20-30 ngày chăm sóc 1 lần. 

- Năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4 chăm sóc 3 lần/năm. 

- Kỹ thuật chăm sóc: gỡ bỏ rác, rong rêu, hà; dựng lại cây, cắm lại cọc và 

buộc lại cây khi cây bị đổ. 

- Trồng dặm: Trong 2 năm đầu 

6. Những đặc tính ưu việt 

Đặc điểm Xuất xứ Tanintharyi 
Giống đối chứng 

(XX Tiền Hải) 

Tăng trưởng đường kính gốc (D00) 3,23 cm/năm 2,77 cm/năm 

Tăng trưởng chiều cao vút ngọn 

(Hvn) 
1,56 m/năm 1,38 m/năm 

Độ vượt về đường kính gốc (D00) so 

với giống đối chứng 
16,7%  

Độ vượt về chiều cao vút ngọn (Hvn) 

so với giống đối chứng 
13,0%  

Độ vượt về đường kính tán (Dt) so 

với giống đối chứng 
13,7%  

Khả năng chống chịu 

Lạnh rét, chắn sóng, 

chưa có biểu hiện bị 

sâu bệnh 

Lạnh rét, chắn 

sóng, chưa có biểu 

hiện bị sâu bệnh 
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Ảnh xuất xứ nguyên sinh Tanintharyi 
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KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU LẠNH RÉT 
 

  

Ảnh Bần không cánh có khả năng chịu lạnh rất tốt, chịu được nhiệt độ cực đoan khoảng 

5℃, cây càng già mức độ kháng rét càng tốt. Bần chua chịu lạnh kém hơn. 

 

KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH PHÙ SA 
 

  

Ảnh thể nền Bần không cánh khi trồng khảo 

nghiệm năm 2018 

Ảnh thể nền Bần không cánh sau 7 năm trồng 

khảo nghiệm (2018-2025) 

 

 

 

 

 

 

Bần chua 

Bần chua 
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